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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Ngày thương binh liệt sĩ (ngày 27 tháng 7) là một ngày lễ kỷ niệm được tổ 

chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những công lao to lớn của các thương binh, 

liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập, bảo vệ tổ quốc. Ngày lễ này được 

ghi nhận và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ 

kẻ trồng cây”.  

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thuơng binh, Liệt sĩ” toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta lại tổ chức rất nhiều các hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc 

thương binh, gia đình liệt sĩ, nguời có công với cách mạng. Truyền thống “hiếu 

nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối 

với những nguời đã hi sinh, cống hiến thân mình vì độc lập, tự do và thống nhất của 

Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, để qua đó phát huy tinh thần yêu nuớc, củng 

cố cũng như bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân 

dân ta đã lựa chọn. Tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công, 

đồng thời khẳng định sự cống hiến, hi sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, 

cho hạnh phúc của Nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thuơng binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ và nguời có công là sự vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và cả mai sau. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), 

Thư viện Lâm Đồng biên soạn thư mục chuyên đề về Ngày Thương binh Liệt sĩ với 

mục đích cung cấp những tài liệu liên quan đến thương binh, liệt sĩ giúp ta trân 

trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối 

với Tổ quốc. Bên cạnh đó cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa 

vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của những thế hệ 

cách mạng đối với thương binh, liệt sĩ và nguời có công với cách mạng. 

Các tài liệu đuợc sắp xếp theo vần chữ cái tên sách hoặc tên tác giả nhằm giúp 

bạn đọc tra cứu dễ dàng hơn. Rất mong nhận đuợc ý kiến đóng góp của quý bạn 

đọc để các thư mục sau được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn! 

 

THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG



2 
                

                    THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2022  

   

 

 

1. Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi : Những bài viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi 

/ Phan Đình Trọng, Phan Anh, Trần Kiến Quốc...Lam Hồng s.t., tuyển chọn. - H. : 

Thanh niên, 2012. - 191tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam) 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các tác giả về cuộc đời của anh hùng 

Nguyễn Văn Trỗi 

Phân loại: 959.704092 / A107H 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027915 

Kho Mượn: MV.039905-39906 

2. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 114tr. ; 19cm  

Tóm tắt: Để trân trọng ghi nhớ lại cống hiến hy sinh to lớn của các bà mẹ Việt 

Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày 29 tháng 8 năm 1994 Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành 

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 

Phân loại: 959.70922 / B100M 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: VN.008134 

Kho Mượn: MV.001933 

Kho lưu động: LD.018625 

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bến Tre. - Bến Tre : Sở Lao động Thương 

binh Xã hội tỉnh Bến Tre, 1997. - 273tr. ; 22cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bến Tre 

Phân loại: V24 / M200V 

Ký hiệu kho:  

Kho Đọc: VN.011955 

4. Bác Hồ với thương binh liệt sĩ / Hồ Chí Minh, Vũ Đình Tụng, Nguyễn Thị 

Chiên- H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 213tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài nói, bài viết, thư từ, trích dẫn và hình ảnh của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ và hồi ức của một số thương binh và 

gia đình liệt sĩ đã có vinh dự được gặp Bác, được sống trong tình thương yêu vô bờ 

của Bác. 

Phân loại: 3K5H3 + 3K5H6 / B101H 

Ký hiệu kho: 
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Kho Đọc: VN.009912 

Kho Mượn: MV.000861 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước. Chân dung những bà mẹ Việt Nam 

anh hùng tỉnh Bình Phước. - Bình Phước : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, 

2001. - 184tr ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử các bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Bình 

Phước. 

Phân loại: 32(V34)3 / CH121D 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.001619 

6. Bão lửa cầu vồng / Nguyễn Văn Thân; Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới 

thiệu. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 298tr. ; 21cm. - (Tủ sách "Mãi mãi tuổi hai 

mươi") 

Tóm tắt: Cuốn sách gần 300 trang viết được chia thành 11 phần với 11 chủ đề 

khác nhau để bạn đọc dễ cảm nhận và theo dõi. những trang ghi chép đầy khói lửa 

của một chiến sĩ pháo binh đã làm rung động bao trái tim người đọc. Đó là nhật ký 

Nguyễn Văn Thân đã được nhà thơ Đặng Vương Hưng kỳ công sưu tầm, biên soạn 

và cho ra đời bởi Nhà xuất bản Công an nhân dân. Qua đó, nhằm giúp thế hệ trẻ 

hiểu sâu sắc hơn về tình yêu quê hương, yêu đất nước và sự hy sinh cao cả của bao 

thế hệ cha anh trong công cuộc “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. 

Phân loại: 959.7043/B108L 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.019786 

Kho Mượn: MV.040004 - MV.040005 

Kho lưu động: LD.008570 - LD.008571  

    7. 70 năm đền ơn đáp nghĩa 1947 - 2017. - H. : Thông tấn, 2017. - 252tr. : ảnh ; 

24cm ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam 

Tóm tắt: Cuốn sách được coi là một nén nhang tưởng nhớ những người anh 

hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là một lời biết ơn sâu sắc và chân 

thành của thế hệ những người Việt Nam hôm nay được sống trong hòa bình gửi tới 

các thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công 

Phân loại: 361.609597 / B112M 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.009781 
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8. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Những Xã, Phường, Thị trấn làm tốt 

công tác thương binh - xã hội. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 395tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu danh sách 9334 xã, phường, thị trấn của 64 tỉnh, thành 

phố đã thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn của công tác thương binh - xã hội. 

Phân loại: 915.97 /NH556X 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.007816 

Kho Mượn: MV.039578-39579 

9. Bộ đội Trường Sơn huyền thoại / Nguyễn Quốc Tuấn s.t., b.s.. - H. : Thanh 

niên, 2020. - 295tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là những trang lịch sử được ghi lại qua kí ức của những 

người lính Bộ đội Trường Sơn năm xưa. Biết bao huyền thoại được viết lên từ con 

đường này. Suốt cuộc đời binh nghiệp, những người có mặt trên tuyến đường ấy 

luôn tự hào là người lính Trường Sơn. Những câu chuyện về Trung đội nữ lái xe 

duy nhất trên đường Trường Sơn, về Mặt trận B3 - Tây Nguyên, về tâm linh ở 

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, về trái tim người lính, về chuyện tình người lính,... 

được các tác giả viết lại rất chân thực và giàu cảm xúc. 

Phân loại: 895.922803/B450Đ 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.044213 

Kho Mượn: MV.066556 - MV.066557 

10. Cẩm nang cán bộ xã, phường về chế độ chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 215tr. ; 21cm ĐTTS ghi: Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. - Phụ lục: tr. 150-210 

Tóm tắt: Khái quát chung về người có công với cách mạng và các chế độ 

chính sách đối với người có công với cách mạng cùng một số hướng dẫn xác nhận 

liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh 

không còn giấy tờ giúp các cán bộ xã, phường, đối tượng người có công và thân 

nhân hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp 

Phân loại: 344.5970312502638 / C120N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.035070 

Kho Mượn: MV.046381-46382 

Kho lưu động: LD.003762 
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11. Chân dung vị tướng Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2012. - 217tr. : hình ảnh ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm ba mươi bài viết của người thân và đồng đội cùng 

những tư liệu quý đã khắc họa những nét cơ bản chân dung Thiếu tướng Anh hùng, 

Liệt sĩ Kim Tuấn: Là thanh niên giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng và 

tham gia quân đội, là tấm gương cao đẹp về sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp 

cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân. 

Phân loại: 959.7043 / CH121D 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.029846 

Kho Mượn: MV.040100-40101 

Kho lưu động: LD.008573-008574 

12. Chi Phan. Mùa hè rực lửa : Ký sự chân dung / Chi Phan. - H. : Thanh niên, 

2012. - 239tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tái hiện lại phần nào ký ức khốc liệt của một thời rực lửa, anh hùng 

và khí phách quật cường của dân tộc qua một số chân dung của cá nhân và tập thể 

anh hùng liệt sỹ trong trận chiến đấu có một không hai trong lịch sử. 

Phân loại: 959.7042 / M501H 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027066 

Kho Mượn: MV.040956-040957 

13. Chị Minh Khai / Lê Minh. - H. : Thanh niên, 2012. - 311tr. ; 21cm. - (Tấm 

gương tuổi trẻ Việt Nam) 

Tóm tắt: Quá trình tham gia hoạt động cách mạng của chị Minh Khai từ khi 

giác ngộ, bắt đầu tham gia hoạt động đến khi trở thành người cộng sản, người lãnh 

đạo khởi nghĩa Nam kì trong kháng chiến chống Pháp. 

Phân loại: 959.703092/CH300M 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027913 

Kho Mượn: MV.040159 - MV.040160 

14. Chu Cẩm Phong. Nhật ký Chu Cẩm Phong. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2015. - 863tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước) 

Tóm tắt: Viết về những ngày tháng sống chiến đấu đầy gian khổ của chiến sĩ 
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Chu Cẩm Phong cùng đồng đội trên chiến trường Miền Nam cho tới lúc hy sinh 

anh dũng. 

Phân loại: 959.7043 / NH124K 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.036327 

Kho Mượn: MV.051817-51818 

Kho lưu động: LD.005543-5544 

15. Chung bước quân hành: Thơ về liệt sĩ và Thơ của các nhà thơ liệt sĩ. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2005. - 247tr. ; 20cm 

Phân loại: 895.9221 / CH513B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.021105 

Kho Mượn: MV.011183 

16. Chúng ta có Bác Hồ / Việt Hoa, Trần Bảo, Nông Thị Trưng- H.: Lao 

Động. - 19cm T.l. - 1964. - 207tr. 

Tóm tắt: Viết về tình cảm chân thành, sâu sắc của cán bộ, công nhân, lao động 

trí óc, anh em thương binh đối với Bác Hồ, đồng thời cũng nói lên sự săn sóc ân 

cần của Bác Hồ đối với anh chị em lao động 

Phân loại: 3K5H6 / CH513T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.001522 

17. Chuyện kể về các anh hùng liệt sĩ / Trần Bích Việt, Siêu Hải, Phạm Thành 

- H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 560tr. ; 19cm 

Phân loại: V24,355(V)(092) / CH527K 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.009908 

18. Chuyện đời binh nhì Nguyễn Văn Thạc : Màu Quảng Trị / Nguyễn Đức 

Hùng b.s.. - H. : Thanh niên, 2012. - 205tr. : ảnh ; 24cm 

Tóm tắt: Viết về cuộc đời của binh nhì Nguyễn Văn Thạc người anh hùng đã 

chiến đấu ngoan cường trên mảnh đất Quảng Trị mãi mãi đi vào lịch sử như một 

khúc ca bi tráng về cuộc đấu tranh rực lửa anh hùng của biết bao thế hệ cha anh đã 

hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất cho đất nước 
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Phân loại: 959.7043 / CH527Đ 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.004472 

Kho Mượn: MV.040104-40105 

19. Có một thời như thế - 30/4/1975 qua ký ức của những cựu tù chính trị Côn 

Đảo / Nguyễn Đình Thống, Trần Trọng Tân, Hoàng Quốc Việt ; Nguyễn Đức 

Cường, Phạm Lan Hương, Anh Minh s.t., hệ thống. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. 

- 402tr. : ảnh ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh không thể nào quên về ngục tù Côn Đảo, 

đấu tranh bảo vệ khí tiết ở nhà tù Côn Đảo thời chống Mỹ và ký ức 30/4/1975 của 

các cựu tù chính trị Côn Đảo... 

Phân loại: 959.7044 / C400M 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.008663 

20. Cựu tù chính trị - Tù binh Việt Nam: Những nhân vật và sự kiện / Mai Chí 

Thọ, Bình Phương, Phạm Văn Bính... ; S.t., b.s.: Nguyễn Đức Cường- H. : 

Văn hoá Thông tin, 2014. - 462tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật về những tấm gương anh dũng của 

cựu tù chính trị - tù binh Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ 

Phân loại: 959.704 / C566T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.007591 

21. Đặc san kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Lao động Thương binh và 

Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2005). - Lâm Đồng : Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Lâm Đồng, 2006. - 93tr. ; 25cm 

Tóm tắt: Ghi lại chặng đường lịch sử 30 năm ngành Lao động Thương binh và 

Xã hội Lâm Đồng và tri ân những nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đội 

ngũ cán bộ công chức của ngành qua các thời kỳ 

Phân loại: DF226.3 / ĐI 13S 

Ký hiệu kho: 

Kho Địa Chí: DC.000741-744 

Kho Địa Chí: DF.000323 



8 
                

                    THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2022  

   

 

 

22. Đặng Thùy Trâm. Nhật ký Đặng Thùy Trâm / Vương Trí Nhàn giới thiệu. 

- In lần thứ 37. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 

Nam, 2012. - 290tr. ; 21cm 

Tóm tắt: những ghi chép hàng ngày của một người nữ bác sĩ về cuộc sống của 

chị nơi chiến tuyến. Cuốn nhật kí là thế giới riêng của người trí thức nhạy cảm mà 

không yếu đuối, tha thiết với cuộc sống mà không hề sợ hãi trước những gian nan. 

Ở đó ta vẫn gặp những băn khoăn trăn trở trước tình yêu, trước cuộc sống phức tạp 

hàng ngày, những nỗi buồn, nỗi nhớ nhung, sự cô đơn của một người con gái, 

nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được một ý chí mãnh liệt, những lời nói tự 

động viên cảnh tỉnh, một lòng can đảm phi thường - những điều đã làm nên một thế 

hệ anh hùng. 

Phân loại: 959.7043 / NH124K 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.030073 

Kho Mượn: MV.040967, MV.050894 

Kho lưu động: LD.015635-15637 

23. Đặng Thùy Trâm và chiến trường Đức Phổ : Tư liệu mới từ nước Mỹ / Lê 

Thành Giai. - H. : Văn học, 2007. - 266tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm những nội dung chính: Đặng Thùy Trâm trong ký ức của 

những người Mỹ; Chiến trường Đức Phổ; Số phận của người vẽ chân dung bác sĩ 

Đặng Thùy Trâm; Những lời tâm huyết. 

Tác giả đã hồi tưởng lại những trận đánh khóc liệt trên chiến trường Đức 

Phổ và tập hợp ký ức của một số cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến trường 

Việt Nam - một cuộc chiến mà họ buộc phải can dự, qua đó giúp chúng ta hiều rõ 

hơn về một thời oai hùng của dân tộc, hiểu được nỗi đau của từng thân phận con 

người đã đi qua cuộc chiến tranh trong giai đoạn máu lửa. 

Phân loại: 959.7043/ Đ116T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.019698, VN.033105 

Kho Mượn: MV.040283 - MV.040284 

Kho lưu động: LD.008585 - LD.008586 

24. Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh / Đào Huyền, Lưu Bích, Đức Nam. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 199tr. 

; 21cm ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương thương binh - bệnh binh tiêu biểu cùng 

những phương pháp sản xuất, chăn nuôi của họ giúp chúng ta tự tìm ra cho mình 

con đường đi phù hợp để phát triển kinh tế 

Phân loại: 338.092 / Đ305H 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.035078 

Kho Mượn: MV.046398-46399 

Kho lưu động: LD.003755-3757 

25. Đoàn Giỏi. Trần Văn Ơn / Đoàn Giỏi. - H. : Thanh niên, 2012. - 189tr. ; 

21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam) 

Tóm tắt: Những câu chuyện về anh hùng trẻ tuổi Trần Văn Ơn đã hy sinh 

không tiếc máu xương, không nề hà gian khó, hiên ngang đứng lên giữa thời cuộc 

và thắp lên những ngọn lửa yêu nước bằng chính trái tim nồng cháy của mình. 

Phân loại: 959.704092 / TR121V 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027918 

Kho Mượn: MV.041245-41246 

26. Hai chị em liệt sĩ Minh Khai - Quang Thái / Bích Thuận. - H. : Thanh 

niên, 2017. - 238tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Viết về quá trình hoạt động, tham gia cách mạng của hai chị em 

đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và Quang Thái. 

Phân loại: 959.703 / H103C 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.039095 

Kho Mượn: MV.057483-57484 

Kho lưu động: LD.021243-21244 

27. Hải chiến Gạc Ma Trường Sa 1988 - Khúc tráng ca bất tử / Tuyển chọn, 

b.s.: Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng. - H. : Văn học, 2014. - 278tr. ; 21cm. - (Chủ 

quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, ký ức của các cán bộ, chiến sĩ tham gia 

cuộc hải chiến Gạc Ma - Trường Sa năm 1988 và những kỷ niệm, tâm sự của người 

lính trẻ hiện nay đang ngày đêm canh giữ Truờng Sa bảo vệ bình yên toàn vẹn lãnh 

thổ cho Tổ quốc. 
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Phân loại: 320.1509597 / H103C 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.033241 

Kho Mượn: MV.042387-42388 

Kho lưu động: LD.001282, LD.006134 

28. Hệ thống các văn bản về tổ chức hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội. - H. : Lao động - Xã hội. - 

187tr. ; 21 cm ĐTTS: Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm các hệ thống các văn bản về tổ chức hoạt động thanh 

tra như: Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, Nghị định số 39/2013/NĐ-CP... Các văn 

bản giải quyết khiếu nại tố cáo: Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

76/2012/NĐ-CP trong lĩnh vực Thương binh và Xã hội. 

Phân loại: 342.597 / H250T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.031348 

Kho Mượn: MV.019930 

Kho lưu động: LD.006799 

29. Hoàng Anh Sướng. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - Hành trình 25 

năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ : Phóng sự tâm linh / Hoàng Anh Sướng. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 375tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về hiện tượng ngoại cảm, về thế giới tâm 

linh huyền bí, về quá trình tìm kiếm h7ài cốt liệt sĩ của nhà ngoại cảm Phan Thị 

Bích Hằng 

Phân loại: 133.8 / NH100N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.036506 

Kho Mượn: MV.052221-52222 

30. Hồ Chí Minh. Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi / Hồ Chí Minh. - H. : Bộ 

nội vụ, 1971. - 54tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Một số thư từ, bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch về liệt sĩ, thương 

binh. 

Phân loại: 3K5H3 / R106R 

Ký hiệu kho: 
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Kho Mượn: MV.009686 

31. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang / Nguyễn Thái tuyển chọn. - H. : 

Thanh niên, 2017. - 383tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Những bức thư, bài nói và viết của Người với các lực lượng vũ trang 

nhân dân từ năm 1944 - 1969 về quan điểm, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực 

lượng vũ trang, biểu dương thành tích, cổ vũ những tiến bộ của toàn quân, chăm lo 

thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ. 

Phân loại: 335.4346 / H458C 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.038866 

Kho Mượn: MV.057065-57066 

32. Huyền thoại Côn Đảo : Công trình xuất bản đền ơn đáp nghĩa trong 

Chương trình truyền thông và xuất bản mang tên Uống Nước Nhớ Nguồn / Bùi Văn 

Toản chủ biên. - H. : Lao động Xã hội, 2008. - 346tr. : Hình ảnh ; 29cm 

ĐTTS ghi : Công ty Văn Hoá Trí Việt thực hiện và giới thiệu dự án xuất bản. 

Uống Nước Nhớ Nguồn 

Tóm tắt: Sự hi sinh lớn lao, ý chí kiên cường của những người chiến sĩ cách 

mạng nơi đảo xa trong cái địa ngục mà bọn thực dân đế quốc dựng nên ; mà hơn 

thế nữa, còn là những tấm lòng, sự tri ân, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn 

sâu sắc của những người đang sống và lao động trên đất nước thanh bình hôm nay 

đối với lớp lớp anh hùng, liệt sỹ và những người có công với nước, những người 

từng phải tù đày ở Côn Đảo và ở bao nhà tù khác dưới chế độ thực dân xâm lược. 

Phân loại: 957.77 / H527T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.006731 

33. Huyền thoại Điện Biên : Danh sách các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến 

trường Điên Biên Phủ / Đặng Đình Chấn, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Trường... thực 

hiện nội dung. - H. : Lao động xã hội, 2007. - 415tr. ; 29cm 

Tóm tắt: Ghi nhớ những công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ và những 

người đóng góp cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lịch sử. 

Phân loại: 959.7041 / H527T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.007814 

Kho Mượn: MV.040588-40589 
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34. Huyền thoại mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc - Những người con bất tử / 

B.s.: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Anh Minh. - H. : Lao động, 2012. - 

506tr. : hình ảnh, bảng ; 27cm 

Tài liệu tham khảo tr. 499-500 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Ngã ba Đồng Lộc, những bài viết về những 

ngày chiến đấu vô cùng ác liệt tại Ngã ba Đồng Lộc, về mười cô gái đã anh dũng hi 

sinh để bảo vệ nút giao thông quan trọng này và tập hợp những bài thơ chọn lọc về 

Ngã ba Đồng Lộc. 

Phân loại: 959.7043 / H527T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.004815 

35. Huyền thoại Phú Quốc : Công trình xuất bản đền ơn đáp nghĩa trong 

chương trình truyền thống và xuất bản mang tên uống nước nhớ nguồn. - H. : Lao 

động Xã hội, 2008. - 283tr. ; 29cm 

Tóm tắt: Phú Quốc là một địa danh nổi tiếng, không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên 

kỳ thú mà đặc biệt hơn là những đóng góp xứng đáng của vùng đất con người nơi 

đây trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. 

Phân loại: 959.701 / H527T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.006728 

36. Huyền thoại tàu không số : Ký / Đình Kí. - H. : Văn học, 2016. - 334tr. ; 

21cm 

Ghi lại một cách chân thực những kỷ niệm, những câu chuyện của cán bộ 

chiến sĩ và nhân dân đã từng tham gia làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trên biển 

trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Phân loại: 959.7043/ H527T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.036117 

Kho Mượn: MV.05135 - MV.051352 

Kho lưu động: LD.005135 - LD.005136 

37. Huyền thoại thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm khói lửa / B.s.: Nguyễn Đức 

Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh. - H. : Lao động, 2012. - 510tr. : hình 

vẽ ; 27cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về thành cổ Quảng Trị, tập hợp những bài viết, 

trích nhật kí, lá thư của các tướng lĩnh, các cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ 

Thành cổ. Ngoài ra còn có giới thiệu một số bài viết đánh giá của đối phương và 

những bài thơ về Thành cổ Quảng Trị. 

Phân loại: 959.7047/H527T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.004807 

38. Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 103tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Phụ lục: tr. 67-101 

Tóm tắt: Hướng dẫn quy trình về làm thủ tục lập hồ sơ để hưởng chế độ chính 

sách của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và bà mẹ Việt Nam anh hùng... ; công tác 

quản lý hồ sơ như: kí hiệu hồ sơ, sửa đổi thông tin cá nhân, thủ tục di chuyển hồ sơ, 

thủ tục đổi hoặc cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công". 

Phân loại: 344.59703 / H561D 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.035081 

Kho Mượn: MV.046404-46405 

Kho lưu động: LD.003754 

39. Khát vọng cống hiến tuổi 20 / Ng9ọc Anh, Chi Phan tuyển chọn - H. : 

Thanh niên, 2014. - 282tr. ; 19cm 

Tóm tắt: tập truyện của nhiều tác giả nhằm dựng lại chân dung của một lớp 

thanh niên ưu tú, những người con đã cổng hiến tuổi 20 đẹp nhất của đời mình vì lỷ 

tưởng cách mạng, vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

Phân loại: 305.2 / KH110V 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.035075 

Kho Mượn: MV.046424 – 46425 

40. Khúc bi tráng cuối cùng : Tiểu thuyết / Chu Lai. - Tái bản. - H. : Lao động, 

2009. - 339tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 

năm 1975, một sự kiện có tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước của nhân dân Việt Nam. Xuyên suốt tác phẩm là số phận và cuộc đối đầu giữa 
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hai người từng là bạn. Giờ đây, họ cùng mang trên mình sắc áo của người lính 

nhưng lại chiến đấu ở hai đầu chiến tuyến… 

Những hồi ức và thực tại được đan xen làm cho câu chuyện được gợi mở dần 

dần và từ đó những mối quan hệ bạn bè, cha - con, nam - nữ đã tự bộc lộ với nhiều 

điều nhân văn, ý nghĩa. Khúc bi tráng cuối cùng đậm chất lính, đặt cạnh niềm vui 

ngày chiến thắng là những đau thương mất mát, để từ đó người đọc nhận thấy được 

những chi tiết chân thực của chiến tranh.  

Phân loại: 895.9223 /KH506B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.024573 

Kho Mượn: MV.036541 - MV.036542 

41. Khúc tráng ca thành cổ : Ký sự chân dung / Đình Phan. - H. : Thanh niên, 

2017. - 274tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Khúc tráng ca Thành Cổ tái hiện kí ức khốc liệt một thời rực lửa và 

khí phách quật cường của dân tộc qua một số chân dung của cá nhân, tập thể anh 

hùng, liệt sĩ trong trận chiến đấu có một không hai trong lịch sử. Sách đưa chúng ta 

trở về với một địa chỉ đỏ mà các bạn trẻ hôm nay cần phải trân trọng và ghi nhớ: 

Thành cổ Quảng Trị. 

Phân loại: 895.9228403/ KH506T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.040113 

Kho Mượn: MV.059461 - MV.059462 

Kho lưu động: LD.024511- LD.024512 

42. Ký ức lịch sử hải chiến Trường sa - Những người con bất tử / Nguyễn Đức 

Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên b.s.. - H. : Văn hoá Thông tin, 

2013. - 407tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Phác hoạ những trận chiến đầy bi hùng và tinh thần chiến đấu kiên 

cường bất khuất của các chiến sĩ anh hùng liệt sĩ 

Phân loại: 959.7 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.007064 

Kho Mượn: MV.040379-40380 

43. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 
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T.1. - 2013. - 534tr.: ảnh chân dung, ảnh chụp 

Tóm tắt: Những câu chuyện, những kỷ niệm sâu sắc, cảm động của các nhân 

chứng lịch sử - người trong cuộc về các chặng đường trường chinh chống giặc tại 

các chiến trường: Bình Trị Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Bình Định, Tây 

Nguyên, đường Hồ Chí Minh huyền thoại; những hồi ức về tình quân dân, 

tìnhnghĩa quốc tế sâu đậm của Việt Nam với Lào, Camphuchia và những hình ảnh 

của một số doanh nhân vốn là bộ đội năm xưa tham gia công cuộc đổi mới đất 

nước. 

Phân loại: 895.9228 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.008542 

Kho Mượn: MV.045816 

44. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.2. - 2014. - 510tr.: ảnh chân dung, ảnh chụp 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 

tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.9228 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.008543, VV.008661 

Kho Mượn: MV.045817, MV.046485-46486 

Kho lưu động: LD.003812 

45. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.3. - 2015. - 466tr.: ảnh chân dung, ảnh chụp 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 

tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 
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Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.010077 

Kho Mượn: MV.057612 

46. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.4. - 2016. - 500tr.: ảnh chân dung, ảnh chụp 

Tóm tắt: Kể lại những ký ức của một thời oanh liệt nhưng cũng đầy những 

mất mát hy sinh. Với 70 bài viết của những người trong cuộc tự viết ra hoặc kể lại 

về nghĩa tình người lính, nghĩa tình quân dân, nghĩa vụ quốc tế trong hai cuộc 

kháng chiến vĩ đại của dân tộc: kháng chiến chống Pháp và chiến tranh chống Mỹ 

cứu nước. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009705 

Ký hiệu kho: 

MV.055661 

47. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.6. - 2019. - 386tr.: ảnh chân dung, ảnh chụp 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 

tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.011431 

Kho Mượn: MV.064227 

48. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.7. - 2018. - 400tr.: ảnh 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 
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tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.011432 

Kho Mượn: MV.064228 

49. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.8. - 2018. - 400tr.: ảnh 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 

tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.011433 

50. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.9. - 2019. - 400tr.: ảnh 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 

tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.012101 

51. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.10. - 2019. - 400tr.: ảnh 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 
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tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.012102 

52. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - 

H.: Thông tin và Truyền thông. - 24cm 

T.12. - 2019. - 518tr.: ảnh 

Tóm tắt: Ghi lại một cách chân thực và sống động, về chủ nghĩa yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh của Việt Nam để lại cho muôn đời 

sau, tập sách mang lại cho người đọc một kho tàng tư liệu đồ sộ về chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng của Việt Nam, từng con người gắn liền với lịch sử và gắn liền với 

tuổi thọ của từng nhân vật trong lịch sử chiến tranh. 

Phân loại: 895.922808 / K600Ư 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.011434 

Kho Mượn: MV.064229 

53. Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hóa- xã hội ở xã, phường, thị trấn / B.S.: 

Vũ Đăng Minh, Nguyễn Thế Vịnh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2016. - 239tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Tóm tắt: Trình bày kỹ năng quản lý công tác văn hóa - xã hội, công chức làm 

công tác văn hóa - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, công tác thể dục - thể thao, 

công tác du lịch, công tác Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn. 

Phân loại: 353.709597 / K600N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.037964 

54. Lê Minh. Chị Minh Khai / Lê Minh. - H. : Thanh niên, 2012. - 311tr. ; 

21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam) 

Thư mục : Tr.91-126 

Tóm tắt: Quá trình tham gia hoạt động cách mạng của chị Minh Khai từ khi 

giác ngộ bắt đầu tham gia hoạt động đến khi trở thành người cộng sản, người lãnh 

đạo khởi nghĩa Nam kì trong kháng chiến chống Pháp. 

Phân loại: 959.703092 / CH300M 



19 
                

                    THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2022  

   

 

 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027913 

Kho Mượn: MV.040159-40160 

55. Lê Văn Ba. Nhà văn Việt Nam trong nhà tù quân xâm lược / Lê Văn Ba. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 1449tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về cuộc đời các nhà văn bị bắt giam tại các nhà tù 

đế quốc thực dân. 

Phân loại: 959.7 / NH100V 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.008482 

56. Liệt sĩ và các công trình tri ân liệt sĩ tỉnh Thái Bình. - H. : Thanh niên, 

2017. - 776tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là tư liệu tra cứu thông tin cơ bản về các liệt sĩ và các 

công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cung cấp địa chỉ cho nhân 

dân thuận lợi khi đến thắp hương tri ân anh linh các liệt sĩ. 

Phân loại: 959.7040922 / L308S 

Ký hiệu kho: 

Kho Tra Cứu: TC.001718 

57. Mã Thiện Đồng. Người bị CIA cưa chân sáu lần / Mã Thiện Đồng. - Tái 

bản lần thứ 5, có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

2009. - 263tr. : ảnh tư liệu ; 21cm 

Tóm tắt: Hồi kí về cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Văn Thương - 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những hi sinh đóng góp to lớn của anh cho 

cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. 

Phân loại: 895.922803 / NG558B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.024821 

Kho Mượn: MV.038692, MV.038808 

58. Mẹ Việt Nam : Hồi ký / Bùi Minh Quốc, Trần Huy Quang, Thái Sinh - 

H. : Phụ nữ, 2002. - 307tr. ; 19cm 

Phân loại: 895.9223010804 / M200V 

Ký hiệu kho: 
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: Kho Đọc: VN.015027 

Kho Mượn: MV.048007 

Kho lưu động: LD.017017 

59. Một thời để nhớ / Phùng Đình Ấm. - H. : Quân đội nhân dân, 2002. - 

290tr. ; 21 cm 

Tóm tắt: Kể lại quá trình rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành của đồng chí 

Phùng Đình Ấm suốt hơn nửa thế kỷ tham gia cách mạng, từ một đứa bé mồ côi 

trong chế độ cũ trở thành một vị tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phân loại: V24 / M458T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.015887 

Kho Mượn: MV.048022 

60. Mưa đỏ : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 356tr. ; 

21cm 

Tóm tắt: “Mưa đỏ” là tiểu thuyết sử thi mới nhất của nhà văn Chu Lai, là kết 

quả sau nhiều năm trăn trở và sáng tạo của tác giả. Tiểu thuyết lấy bối cảnh chính 

là cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, cả ở hai bên chiến 

tuyến (ta và địch), xoay quanh trục hai nhân vật chính: Cường (chiến sĩ Giải phóng) 

và Quang (tên chỉ huy hắc báo của ngụy). Bên cạnh đó là bối cảnh trên bàn đàm 

phán ở Pa-ri với nhân vật bà mẹ của Cường - một nhà ngoại giao là thành viên của 

đoàn đàm phán phía ta… 

Khép lại tiểu thuyết là cảnh hai bà mẹ của hai nhân vật chính ở hai chiến tuyến 

cùng trở lại Thành cổ viếng mộ con, họ tình cờ gặp nhau, cùng thắp nén hương lên 

hai ngôi mộ, để lại nhiều sự day dứt trong lòng người đọc, nhưng lại sáng lên một 

niềm tin rằng, xóa bỏ những hận thù, khép lại quá khứ bi thương đã qua để cả dân 

tộc cùng chung tay xây dựng đất nước hòa bình… 

Phân loại: 895.922334/M551Đ 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.036172 

Kho Mượn: MV.051485 - MV.051486 

Kho lưu động: LD.005189 - LD.005190 

61. 50 năm công tác thương binh liệt sĩ. - H. : Lao động, 1997. - 143tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các văn bản hướng dẫn đề cương tuyên truyền các chính 

sách chế độ hiện hành đối với các đối tượng chính sách thương binh liệt sĩ, những 
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người có công với cách mạng 

Phân loại: 36(V) / N114M 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.009738 

Kho Mượn: MV.003315 

62. 55 năm sự nghiệp “Hiếu nghĩa bác ái” (27 / 7 / 1947 - 27 / 7 / 2002). - H. : 

Lao động Xã hội, 2002. - 291tr. ; 29cm 

Tóm tắt: Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng - Nhà 

nước cùng những thành quả to lớn của Nhân dân ta trong sự nghiệp : "Hiếu nghĩa 

bác ái, đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ". 

Phân loại: 36 / N114M 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.002419 

63. Nguyễn Công Huy. Vũ Xuân Thiều phi công cảm tử / Nguyễn Công Huy. 

- H. : Lao động, 2012. - 219tr. : ảnh ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những năm tháng sống, chiến đấu, hy sinh anh 

dũng bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" của Liệt 

sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Xuân Thiều. 

Phân loại: 358.40092 / V500X 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027308 

Kho Mượn: MV.021443-21444 

64. Nguyễn Đình Thống. Võ Thị Sáu con người và huyền thoại / Nguyễn Đình 

Thống. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 93tr. : ảnh ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của chị Võ Thị 

Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Phân loại: 959.7041092 / V400T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.024698 

Kho Mượn: MV.041254-41255 

Kho lưu động: LD.015674-15675 

65. Nguyễn Sinh Thủy. Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh quê Hà Nội / 
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Nguyễn Sinh Thủy. - H. : Thanh niên, 2013. - 260tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung và cuộc đời trận mạc của các danh tướng thời 

đại Hồ Chí Minh quê Hà Nội 

Phân loại: 959.7009 / D106T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.030687 

Kho lưu động: CM.014071-14072 

Kho lưu động: LD.010873, LD.020979 

66. Nguyễn Thị Phương. Người lính trở về / Nguyễn Thị Phương. - H. : Lao 

động Xã hội, 2020. - 204tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết giới thiệu những tấm gương thương binh, cựu 

binh tiêu biểu cùng những phương pháp sản xuất kinh doanh làm giàu của họ. 

Phân loại: 331.5209597 / NG558L 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.045270 

Kho Mượn: MV.068111-68112 

Kho lưu động: LD.030263-30264 

67. Nguyễn Trọng Tân. Thư về quá khứ / Nguyễn Trọng Tân. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 471tr. ; 21cm 

Phân loại: 895.922334 / TH550V 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.037241 

Kho Mượn: MV.053965-53966 

68. Nguyệt Tú. Chị Lê Thị Riêng / Nguyệt Tú. - H. : Thanh niên, 2012. - 

127tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời chị Lê Thị Riêng từ thời ấu thơ, những ngày 

hoạt động cách mạng đến khi Chị hy sinh. 

Phân loại: 959.704092 / CH300L 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027914 

Kho Mượn: MV.040140-40141 
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69. Người không cô đơn : Tập kí được giải thưởng tuần báo Văn Nghệ - 1992 

/ Hữu Mai, Hữu Thỉnh, Minh Chuyên - H. : Thanh niên, 1993. - 206tr. ; 19cm 

Phân loại: V24 / NG558K 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.007043 

70. Người lính thành phố Quảng Trị. - H. : Hồng Đức, 2018. - 279 ; 21cm 

Tóm tắt: Thành Cổ Quảng Trị  nằm soi mình bên dòng Thạch Hãn, địa danh 

được biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt, bi tráng bậc nhất trong lịch sử 

dân tộc Việt Nam. 

Trong trí nhớ và sự xúc động khôn nguôi, người lính già Nguyễn Văn Hợi lần 

lượt điểm từng tên, nhớ lại từng khuôn mặt, chỉ từng quê hương của mỗi đồng đội 

mình… 

Phân loại: 895.922803/ NG558L 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.039700 

Kho Mượn: MV.058620 - MV.058621 

Kho lưu động: LD.023404 - LD.023405 

71. Nhật ký thanh niên xung phong Trường Sơn 1965-1969 / Trần Văn Thùy. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 406tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Nhật ký của một thanh niên xung phong ghi lại những ngày tham gia 

duy trì con đường Trường Sơn máu lửa thời chiến. Cuộc sống ngày thường của 

những thanh niên xung phong tại tuyến lửa: làm đường, sửa đường, duy trì cuộc 

sống của mình và đồng đội giữa nơi rừng già nhiều thiếu thốn, nhiều hiểm hoạ... 

Phân loại: 959.7043/NH124K 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027069 

Kho Mượn: MV.040968 - MV.041105 

72. Nhật ký &Thơ liệt sĩ Nguyễn Quốc Thái / Nguyễn Quốc Thái. - H. : Văn 

học, 2013. - 150tr. ; 19cm 

Phân loại: 895.9228 / NH124K 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.033339 

Kho Mượn: MV.042565 
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73. Nhớ về những con tàu "không số" / Trần Ngọc Tuấn, Hồ Đắc Thạnh, Phan 

Nhạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 114tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách “Nhớ về những con tàu không số” do các tác giả Trần 

Ngọc Tuấn, Hồ Đắc Thạnh, Phan Nhạn đồng biên soạn từ 12 câu chuyện là những 

ký ức của những người trực tiếp tham gia trận tuyến, khái lược về hoàn cảnh và 

lịch sử hình thành của Đoàn 759 tiền thân Đoàn 125 Hải quân - Đoàn tàu không số 

huyền thoại trên tuyến vận tải đường biển, cùng với những chiến sĩ quả cảm lập 

nhiều chiến công trong những chuyến hải trình chi viện cho chiến trường miền 

Nam. 

Phân loại: 895.922803/NH460V 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.032987 

Kho Mượn: MV.038832 - MV.038833 

Kho lưu động: LD.013118 

74. Như một huyền thoại - chuyện về những người thanh niên xung phong / 

Hoàng Lan, Thanh Nguyên tổng hợp, b.s.. - H. : Lao động, 2013. - 399tr. : hình ảnh 

; 27cm 

Tóm tắt: Khắc hoạ hình ảnh người thanh niên xung phong trong mỗi thời kì 

lịch sử của đất nước 

Phân loại: 959.70492 / NH550M 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.007062 

75. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh / Thu 

Phương tuyển chọn, hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2017. - 399tr. ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thông tin, hình ảnh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

Thành phố Hồ Chí Minh qua 21 đợt phong tặng truy tặng (từ năm 1994 đến năm 

2015) 

Phân loại: 959.704092 / NH556B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.009742 

76. Những bài nói của Bác Hồ về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- H. : Lao động Xã hội, 2004. - 358tr. : ảnh ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói chuyện của Bác Hồ về các lĩnh vực: lao 

động, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và về công tác xã hội 
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Phân loại: 3K5H6.6+36 / NH558B 

Ký hiệu kho Ký hiệu kho: 

77. Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo / Lê Quang Vịnh, Kim Chi, Trầm 

Hương… - H. : Phụ nữ, 2011. - 439tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết của nhiều tác giả về cuộc sống chiến đấu hy sinh 

cao cả của các chị em tù nơi Côn Đảo trong kháng chiến chống Mỹ dù bị tra tấn dã 

man nhưng không chịu khuất phục mà vẫn dũng cảm kiên trung với lý tưởng cách 

mạng, với Bác Hồ kính yêu. 

Phân loại: 959.7082 / NH556B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.028325 

Kho Mượn: MV.040975-40976 

Kho lưu động: LD.008500, LD.008705 

78. Những chiến sĩ biệt động anh hùng / Huỳnh Yên Trầm My, Phan Minh 

Ngọc, Thu Thủy.- H. : Thanh niên, 2017. - 392tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về những người tù yêu nước trong Nhà lao thiếu nhi Đà 

Lạt - mà đa số họ là những chiến sĩ biệt động ở Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng ... 

thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

Phân loại: 959.70430922 / NH556C 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.039090 

Kho Mượn: MV.057467-57468 

Kho lưu động: LD.021239-21240 

79. Những điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có 

công. - H. : Lao động xã hội, 2004. - 304tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những gương tập thể làm tốt công tác “Đền ơn đáp 

nghĩa” và những gương cá nhân thương binh làm kinh tế giỏi. 

Phân loại: 36,V24 / NH556Đ 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.015201 

Kho Mượn: MV.003312 

80. Những điển hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và thương binh, gia 

đình liệt sĩ tiêu biểu. - H. : Lao động Xã hội, 2002. - 195tr. ; 21cm 
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Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các tập thể và cá nhân vinh dự có mặt tại Hội 

nghị biểu dương xã, phường làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa thương binh, 

gia đình liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV” 

Phân loại: 362 / NH556Đ 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.015759 

Kho Mượn: MV.003322 

81. Những linh hồn bất tử vì Tổ Quốc : Ký sự chân dung / Chi Phan. - H. : 

Thanh niên, 2017. - 399tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Đây là tập hợp một số tấm gương của các anh hùng liệt sĩ, các 

thương bệnh binh, những người đã cống hiến cuộc đời mình để giành lại độc lập, tự 

do cho Tổ quốc, cho nhân dân. 

Phân loại: 959.700922/NH556L 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.010164 

Kho Mượn: MV.058172 

Kho lưu động: LD.023611 - LD.023612, LD.023835 - LD.023836 

82. Những người con quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của miền Nam anh 

hùng / Trần Mai Hạnh, Đức Kiều, Nguyễn Công Thuấn ...  - H. : Quân đội nhân dân, 

2015. - 224tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân 

Tóm tắt: Những câu chuyện thật trong những năm tháng kháng chiến đầy gian 

khổ và thấm đẫm máu xương của những người con trên mảnh đất Miền Nam anh 

hùng. Chất chứa trong đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau, những con người 

bình dị mà ngời sáng lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu. Họ là 

những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân dân 

Miền Nam. 

Phân loại: 959.7043 / NH556N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.033816 

Kho Mượn: MV.043366-43367 

83. Những người mẹ anh hùng / Nhiều tác giả ; Khánh Vân tuyển chọn. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 299tr. ; 21cm 
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Tóm tắt: Tập hợp những bài viết cảm động về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

từ Bắc vào Nam của nhiều tác giả. Mỗi câu chuyện đưa người đọc qua nhiều cung 

bậc cảm xúc khác nhau, và có thể sẽ lấy đi nước mắt của nhiều người. Như chuyện 

người mẹ có đến 9 con ruột, 1 con rể và 1 cháu ngoại là liệt sĩ… Bên cạnh đó, 

người đọc sẽ có được những thông tin tổng hợp như: gia đình có 3 thế hệ nối tiếp 

nhau là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ba chị em ruột đều là Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng; mẹ - con gái – con dâu đều là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; bản thân – mẹ đẻ - 

mẹ chồng đều là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; một gia đình có 4 Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng; ba mẹ con đều là Bà mẹ Việt Nam anh hùng…  

Phân loại: 895.9228403/ NH556N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.041912 

Kho Mượn: MV.063155 - MV.063156 

Kho lưu động: LD.027108 - LD.027109 

84. Những người mở đường ngày ấy : Ký sự / Nguyễn Khắc Phê. - H. : Giao 

thông Vận tải, 2015. - 403tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả cuốn Nhật ký đã  ghi chép về những trận đánh, những ngày 

lấp hố bom mở đường, những ngày đo đạc nghiên cứu làm cầu mới của đơn vị 

mình, của TNXP trong tiếng máy bay gầm rú và bom đạn khốc liệt. Cũng có rất 

nhiều trang nhật ký ghi lại cuộc sống đời thường của cán bộ, TNXP rất thú vị.Đó là 

chuyện yêu đương, cưới vợ ngay tại mặt trận; Chuyện  về lá "thư tình" rất hy hữu… 

Đặc biệt, trên tuyến đường chiến lược 12A khốc liệt, có trận chiến đấu bi tráng ở 

Km 21, trên "Đồi 37", tác giả đã ghi rất đậm những "dư âm" sau trận đánh này. 

Phân loại: 895.92283403/ NH556N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.035765 

Kho Mượn: MV.047428 - MV.047429 

Kho lưu động: LD.004787 - LD.004788 

85. Những quy định về chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người 

có công với cách mạng / Trung tâm UNESCO phổ biến kiến thức văn hoá giáo dục 

cộng đồng sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2002. - 198tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Những pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ về 

chính sách ưu đãi đối với thương binh liệt sĩ. 

Phân loại: 36(V) / NH556Q 

Ký hiệu kho: 
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Kho Mượn: MV.002795 

86. Nơi biên cương Tổ quốc / Quốc Đại sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Thanh 

niên, 2020. - 286tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách Nơi biên cương Tổ quốc  ghi lại những câu chuyện cảm 

động, có sức lan tỏa của nhiều tác giả viết về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía 

Bắc năm 1979 như Biên cương ngày ấy; Anh ở biên cương, 40 năm người dân giữ 

gìn biên cương phía Bắc; Ký ức trận Bàn Sảy; Ký ức của những người lính; Những 

“cột mốc” giữa trùng khơi… Cuộc chiến ấy đã trở thành một dấu son trong lịch sử 

giữ nước của dân tộc, và trong ký ức của những người cựu chiến binh đã có mặt 

trên biên giới ngày ấy vẫn vẹn nguyên cảm xúc, hình ảnh về những tháng ngày hào 

hùng, gian khổ, nỗi niềm tri ân với đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc. 

Phân loại: 895.922803/ N462B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.044214 

Kho Mượn: MV.066558 - MV.066559 

87. Nữ biệt động cảm tử / Thanh Vũ, Đinh Hằng, Thành Chung... ; Quốc Tuấn 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 295tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về nữ biệt động cảm tử và những chiến 

công, hành động quả cảm, mưu trí và anh dũng của họ trong kháng chiến chống 

Mỹ. 

Phân loại: 355.343208209597/N550B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.045960 

Kho Mượn: MV.069233 - MV.069234 

Kho lưu động: LD.030786 - LD.030787 

88. Nữ chiến sĩ Trường Sơn anh hùng / Võ Sở, Hoàng Thị Ái Nhiên, Hoàng 

Anh Tuấn.... - H. : Thanh niên, 2017. - 391tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về những nữ chiến sĩ Trường Sơn yêu nước, quả cảm, 

kiên cường, thông minh, sáng tạo, anh hùng đã góp công lao to lớn cho sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, tô đẹp thêm những trang sử vàng cho tổ quốc hôm nay 

Phân loại: 959.704320922/N550C 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.039089 

Kho Mượn: MV.057469 - MV.057470 
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Kho lưu động: LD.021237 - LD.021238 

89. Phạm Hồng Sơn. Nhớ và quên / Phạm Hồng Sơn, Đặng Anh Đào. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 341tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại hồi ức của Trung tướng Phạm Hồng Sơn về gia đình, tuổi 

thơ, những ngày đầu tiên tham gia cách mạng cho tới các chiến dịch lớn của Đại 

đoàn quân tiên phong trải dài suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp khi ông là một 

trong những nhân vật chỉ huy quan trọng. Bên cạnh đó là các câu chuyện đời 

thường của một vị tướng, một giáo sư, một người chồng, người cha trong gia đình. 

Phân loại: 355.0092 / NH460V 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.043163 

Kho Mượn: MV.064918-64919 

90. Phạm Hồng Sơn. Nửa đời chiến trận : Hồi kí / Phạm Hồng Sơn. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2007. - 90tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Những hồi ức về gia đình, tuổi thơ, về con đường chiến trận của một 

vị tướng già bắt đầu từ lúc “xếp bỏ bút nghiên” đi theo cách mạng từ ngày đầu khởi 

nghĩa, được tái hiện theo một lối viết kiểu “thông tấn”. Có thể thấy ở đây những tư 

liệu quý giá, gợi mở rất nhiều điều để tìm hiểu về một con người - một nhân vật 

khá quan trọng trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phân loại: 895.922803 / N551Đ 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.033035 

Kho Mượn: MV.038991-38992 

Kho lưu động: LD.012977 

91. Phạm Kim Thanh. Lời thề quyết tử / Phạm Kim Thanh. - H. : Thanh niên, 

2016. - 387tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 33 chân dung tiêu biểu của những người đã làm nên lịch 

sử của Thủ đô Hà Nội anh hùng mùa đông năm 1946 như: Tạ Quang Chiến, Văn 

Cao, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Trân, Lê Quang Đạo, Vương Thừa Vũ... 

Phân loại: 959.7040922 / L462T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.038039 

Kho Mượn: MV.055347-55348 



30 
                

                    THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2022  

   

 

 

Kho lưu động: LD.018092-18093 

92. Phan Quang. Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ hồ Gươm : Bút ký / Phan 

Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 441tr. ; 24cm 

Tóm tắt: "Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ hồ Gươm" là bức tranh sống động về 

cuộc đời trong sáng của cả một thế hệ, từ bà mẹ Việt Nam, anh bộ đội Cụ Hồ, 

chàng trai bị coi là tiểu tư sản, mấy anh cán bộ luôn nghiêm trọng hóa vấn đề... Mọi 

người đều vì nghĩa cả mà hết mình trong công việc. Và cả mối tình đầu trong đẹp 

như pha lê của chàng trai quê dòng sông Thạch Hãn cũng trưởng thành lên trong 

kháng chiến. 

Phân loại: 959.7041 / T550N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.009378 

Kho Mượn: MV.053840-53841 

93. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng / Anh Đào tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 3 Itr. ; 21 cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ, chế độ 

ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương 

binh, bệnh binh, những người hoạt động bị tù đày...; các chế độ ưu đãi về chăm sóc 

sức khỏe, cải thiện nhà ở, giáo dục đào tạo, hưởng thụ văn hoá; quỹ đền ơn đáp 

nghĩa; xử lý các vi phạm về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng... 

Phân loại: 344.597 / PH109L 

Ký hiệu kho: 

Kho lưu động: LD.006719-6720 

94. Rực lửa sông Thạch Hãn / Nguyễn Việt Phương. - H. : Công an nhân dân, 

2009. - 222tr. : ảnh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Truyện ký tái hiện lại một phần sự tích và tình người trong thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường Quảng Trị. 

Phân loại: 959.7043/R552L 

Ký hiệu kho: 

: Kho Đọc: VN.024702 

Kho Mượn: MV.041136, MV.041137 

95. Sáng ngời truyền thống yêu nước. - H. : Lao động Xã hội, 2011. - 279tr. ; 

21cm 
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ĐTTS ghi: Bộ Lao động thương binh - Xã hội. Cục Người có công 

Tóm tắt: Giới thiệu các tấm gương tiêu biểu thương bệnh binh, thân nhân gia 

đình chính sách không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, lao động sản xuất, ổn định 

cuộc sống gia đình đóng góp công sức vào công cuộc đổi mới của đất nước. 

Phân loại: 959.704092 / S106N 

Ký hiệu kho: 

Kho Mượn: MV. 041146 

96.Thái Chí Thanh. Những con người sống mãi với non sông / Thái Chí 

Thanh. - 20.5cm 

T.1 : Những anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống 

pháp. - 2018. - 213tr. 

Tóm tắt: Bộ sách vừa như những nén nhang dâng hương hồn các anh hùng bất 

tử, vừa giúp các thế hệ hôm nay hiểu thêm, để kính yêu, để ghi nhớ và để sống sao 

cho xứng với những người đã ngã xuống. 

Phân loại: 959.7 / NH556N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.040519 

Kho Mượn: MV.060282-60283 

Kho lưu động: LD.025392-25393, LD.026990, LD.026997 

97. Thanh niên xung phong giao thông vận tải Việt Nam - Những trang sử hào 

hùng. - H. : Giao thông Vận tải, 2014. - 158tr. : ảnh ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò và những hoạt động nổi bật của thanh niên xung 

phong phục vụ giao thông vận tải trong kháng chiến chống Pháp (giai đoạn 1950 - 

1954), chống Mỹ cứu nước, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 

đất nước. 

Phân loại: 959.704/TH107N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.008648 

Kho Mượn: MV.046461 - MV.046462 

Kho lưu động: LD.003795 - LD.003796 

98. Thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ / 

Nguyễn Văn Đệ. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 255tr. : ảnh, bảng ; 24cm 
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Tóm tắt: Nguyên nhân, diễn biến tình hình chiến cuộc dẫn đến quyết định 

thành lập lực lượng thanh niên xung phong; tái hiện nhiều sự kiện tiêu biểu về các 

cá nhân, cuộc sống, nhiệm vụ chiến đấu, lao động sản xuất của lực lượng thanh 

niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ. 

Phân loại: 959.704/TH107N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.008864 

Kho Mượn: MV.047460 - MV.047461 

Kho lưu động: LD.004793 - LD.004794 

99. Thánh ca Truông Bồn / Trần Huy Quang. - H. : Phụ nữ, 2012. - 183tr. ; 

20cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, hồi kí về 13 chiến sĩ, thanh niên xung phong 

thuộc Tiểu đội thép anh hùng Đại đội 317 - Tổng đội thanh niên xung phong chống 

Mỹ cứu nước ở Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). 

Phân loại: 959.704 / TH107C 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.026723 

Kho Mượn: MV.041184 – 041185 

Kho lưu động: LD.008639 

100. Thiệu Cơ. Hồng Gấm : Chuyện nữ liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân giải phóng Miền Nam Lê Thị Hồng Gấm / Thiệu Cơ, Đặng Văn Nhưng. - 

H. : Văn học giải phóng, 1975. - 50tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Chuyện về nữ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải 

phóng Miền Nam Lê Thị Hồng Gấm. 

Phân loại: 35S(V)(092) / H455G 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.001372 

Kho Mượn: MV.003259 

101. Thương  binh tàn nhưng không phế / Nguyễn Chí Thành b.s. - H. : Thông 

tấn, 2007. - 267tr. ; 19cm 

Phân loại: 895.922803 / TH561B 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.033041 
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Kho Mượn: MV.039093 - 39094 

102. Tô Phương. Bà mẹ của mười liệt sĩ : Truyện ký / Tô Phương. - H. : 

Thanh niên, 1997. - 298tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Viết về cuộc đời và những hy sinh thầm lặng của mẹ Việt Nam anh 

hùng Nguyễn Thị Rành. 

Phân loại: 895.922803 / B100M 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.007310, VN.009852 

Kho Mượn: MV.013721 

Kho lưu động: LD.018534 

103. Tô Phương. Chuyện về  bà mẹ Việt Nam anh hùng : Tập truyện ký / Tô 

Phương. - H. : Thanh niên, 2009. - 272tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện cảm động đầy anh dũng của nữ tướng 

Nguyễn Thị Định và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những cô gái can đảm trong 

lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

Phân loại: 895.9223 / CH527V 

Ký hiệu kho: 

: Kho Đọc: VN.025157 

Kho Mượn: MV.036092-36093 

Kho Mượn: PM.053828-53829 

Kho lưu động: LD.012283 

104. Trả lại tên cho liệt sĩ khuyết danh : Tập ký / Đinh Trần, Phạm Văn 

Khuynh, Đoàn Hồng Minh- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2008. - 144tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện kể về việc đi tìm mộ liệt sĩ của nhà ngoại cảm 

Nguyễn Ngọc Hoài. Những câu chuyện tâm linh có thật gắn liền với cuộc đời bà. 

Phân loại: 355.6 / TR100L 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.021425 

Kho Mượn: MV.021479-21480 

105. Trầm Hương. Nếu như có linh hồn : Truyện ký / Trầm Hương. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 213tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Viết về hình ảnh của những người phụ nữ, đã sống và đã chết, giản 
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dị và bình tâm, thánh thiện và cao cả như cuộc đời đã sinh ra họ, rồi chọn cho họ 

trái tim luôn biết hy sinh: Nữ du kích Bảy Huyền, Trung đội trưởng Trung đội nữ 

pháo binh vành đai Bình Đức Nguyễn Thị Bé Sáu... 

Phân loại: 959.704 / N259N 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.027934 

Kho Mượn: MV.041053-41054 

106. Tuổi 20 huyền thoại / Lê Văn Nho, Văn Thiêng, Hoàng Giang... ; Dùng 

Quyết tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2013. - 251tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến 

tuổi 20 trên nhiều lĩnh vực: các thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc, 

hang Cô Tám, những nhà giáo, những người lính hy sinh thân mình vì đất nước... 

Phân loại: 305.235/ T515H 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VN.031236 

Kho Mượn: MV.017331 -  MV.017332 

Kho lưu động: LD.006340 

107. Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu thân 1968 / Nguyễn Văn Nhân, Đinh Văn Đệ, Lê 

Thanh Văn.... - Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 314tr. : minh 

họa ; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về phong trào đấu tranh đô thị, những hình thức 

hoạt động vũ trang tuyên truyền, vũ trang biệt động... của tuổi trẻ Sài Gòn - Gia 

Định trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 

Phân loại: 959.7043/ T515T 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.006999 

Kho Mượn: MV.041164 

Kho lưu động: LD.005270 - LD.005271 

108. Vũ Khiêu. Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ 

Khiêu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 41 Itr. ; 24cm 

Tóm tắt: Những bài viết về Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu 

nước. Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, văn hoá, con người, nghệ thuật, tôn giáo... 

và với thương binh liệt sĩ... 
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Phân loại: 959.704092 / H450C 

Ký hiệu kho: 

Kho Đọc: VV.004353 

Kho Mượn: MV.040613 

Kho lưu động: LD.008521 

109. Zumwalt, James G.. Chân trần chí thép / James G. Zumwalt ; Đỗ Hùng 

dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 375tr. 

: ảnh ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Bare feet, iron will  

Tóm tắt: Tập hợp những thông tin từ gần 200 cuộc phỏng vấn của các cựu 

chiến binh cũng như dân thường Việt Nam về đất nước và con người Việt Nam 

trong cuộc chiến tranh chống Mỹ thần kỳ qua góc nhìn của một người từng ở bên 

kia chiến tuyến và những tiết lộ chưa từng được biết đến từ trước đến nay về cuộc 

chiến tranh tại Việt Nam. 

Phân loại: 959.7043 / CH121T 

Ký hiệu kho: 

: Kho Đọc: VV.011075 
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